
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú
1 181A140339 Từ Ái Như 10/07/2000 0353010861 Nhuai803@gmail.com
2 201A070036 Nguyễn Nam Giang 20/06/2002 0925824715 nguyennamgianf@gmail.com
3 201A140012 Nguyễn Trung Tứ 11/09/2002 0943424576 nguyentrungtu11092k2@gmail.com
4 201A140039 Phạm Quốc Việt 14/12/2002 0829486345 pantheon558@gmail.com
5 201A140098 Phạm Thị Quế Trân 11/03/2002 0395526230 phamt.quetran2002@gmail.com
6 201A140099 Phạm Thị Quế Trang 11/3/2002 0915289829 trangnoo100@gmail.com
7 201A140124 Trương Mỹ Duyên 3/12/2002 0812113952 Midien3952@gmail.com
8 201A140129 Lê Thị Thanh Thuý 06/03/2002 0393958204 le2721397@gmail.com
9 201A140169 Huỳnh Trúc Phương 24/03/2002 0949315439 htp4203@gmail.com
10 201A140179 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/05/2002 0902614032 Nhiggg7@gmail.com 
11 201A140192 Nguyễn Thị Trúc Phương 02/01/2002 0901772859 nguyenthitrucphuongsg@gmail.com
12 201A140220 Nguyễn Nhật Bảo 0865004014 baonhat799@gmail.com
13 201A140225 Nguyễn Thị Kim Xuân 21/05/2002 0326212767 xuannguyen210502@gmail.com
14 211A040084 Nguyễn Vũ Kiều Mi 18/12/2001 0898407802 nguyenvukieumi7802@gmail.com
15 211A140133 Lê Trung Tuấn Anh 19/05/2003 0938496836 lttuananh1905@gmail.com
16 211A140185 Nguyễn Thị Minh Hải 968466264 minhhainguyen20413@gmail.com
17 211A140245 Hồ Mai Hạnh 27/09/2003 0948639536 Homaihanh2003@gmail.com
18 221A140076 Nguyễn Đặng Trúc Ly 06/08/2004 0828290604 nguyenly6804@gmail.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Thời gian học: Tối 2-4-6 từ 15/10 - 15/12/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2024 TỐI 3-5-7

Địa điểm học: phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Người lập bảng

(Đã ký)

Lý Trần Hồng Quân
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